	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
TRANG BỊ ĐIỆN MỎ (MINING ELECTRICAL EQUIPMENT)
Mã số học phần: 7090158
Số tín chỉ học phần: 3
Số tiết học phần: 3TC x15 = 45 tiết



Lý thuyết: 45 tiết; Bài tập: 0 tiết; Thực hành: 0 tiết; 
        Thực tập: 30 ; Đồ án: 0; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần: Điện khí hóa
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Phạm Trung Sơn
0901-05
2. TS. Hồ Việt Bun
0901-10
2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Khí cụ điện, mã số: 4090103
3.2. Môn học học trước: Khí cụ điện, mã số: 4090103
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Nắm được nguyên lý, cách thức chế tạo thiết bị điện mỏ.

4.1.2. Nắm được nguyên lý làm việc, điều khiển, bảo vệ của trang thiết bị điện mỏ.

4.1.3. Tính toán lựa chọn, chỉnh định, cài đặt, sửa chữa và vận hành các thiết bị điện mỏ.
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Kỹ năng lý thuyết: nắm chắc lý thuyết về cách thức chế tạo thiết bị điện mỏ, nguyên lý làm việc, điều khiển, bảo vệ của trang thiết bị điện mỏ.
4.2.2. Kỹ năng thực hành: biết tính toán thiết kế, lựa chọn, chỉnh định, cài đặt, sửa chữa và vận hành các thiết bị điện mỏ.
5. Tóm tắt nội dung học phần

(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Học phần tập trung trình bày những nội dung cơ bản sau đây: các hình thức chế tạo thiết bị điện mỏ; thiết bị bảo vệ trong mỏ; thiết bị cung cấp điện; cáp điện và dây dẫn; kỹ thuật chiếu sáng trong mỏ; công nghệ phát điện dự phòng phục vụ khai thác mỏ; kiểm nghiệm, sửa chữa và vận hành thiết bị điện mỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu


	Chương 1
	CÁC HÌNH THỨC CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN MỎ
	3
	

	1.1
	Đặc điểm làm việc của thiết bị điện mỏ
	
	4.1.1

	1.2
	Các yêu cầu đối với hình thức chế tạo thiết bị điện mỏ
	
	4.1.1

	1.3
	Thiết bị điện mỏ chế tạo theo hình thức thông thường
	
	4.1.1

	1.4
	Thiết bị điện chế tạo theo hình thức an toàn cao
	
	4.1.1

	1.5
	Thiết bị điện chế tạo theo hình thức phòng nổ
	
	4.1.1

	1.6
	Thiết bị điện chế tạo theo hình thức an toàn tia lửa
	
	4.1.1

	1.7
	Các hình thức khác bảo vệ khỏi nổ
	
	4.1.1

	Chương 2
	THIẾT BỊ BẢO VỆ TRONG MỎ
	9
	

	2.1
	Các yêu cầu đối với thiết bị bảo vệ
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	2.2
	Bảo vệ khỏi các chế độ sự cố
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	2.3
	Bảo vệ thiết bị điện khỏi các chế độ làm việc không bình thường
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	2.4
	Bảo vệ bằng các bộ lọc thành phần đối xứng
	
	

	2.4
	Bảo vệ khỏi chạm đất một pha
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	Chương 3
	THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TRONG MỎ
	9
	

	3.1
	Phân loại và các yêu cầu đối với thiết bị điều khiển
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	3.2
	Thiết bị điều khiển bằng tay
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	3.3
	Thiết bị điều khiển từ xa và tự động
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	3.4
	Thiết bị điện cao áp trong mỏ
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	3.5
	Các trạm phân phối điện
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	Chương 4
	THIẾT BỊ CUNG CẤP ĐIỆN
	6
	

	4.1
	Phân loại và yêu cầu
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	4.2
	Máy biến áp và trạm biến áp mỏ hầm lò
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	4.3
	Trạm biến áp di động ở mỏ lộ thiên
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	4.4
	Biến áp dùng cho khoan điện cầm tay và chiếu sáng
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	4.5
	Trạm kéo và trạm nạp
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	Chương 5
	CÁP ĐIỆN VÀ DÂY DẪN
	6
	

	5.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	5.2
	Cáp điện dùng cho mỏ lộ thiên
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	5.3
	Cáp bọc thép dùng trong mỏ hầm lò
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	5.4
	Cáp mềm dùng cho mỏ hầm lò
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	5.5
	Dây dẫn đường dây trên không
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	5.6
	Cấu kiện cơ khí của đường dây
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	Chương 6
	KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG MỎ
	6
	


	6.1
	Ý nghĩa của chiếu sáng trong mỏ
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	6.2
	Dụng cụ thắp sáng trong mỏ
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	6.3
	Kỹ thuật chiếu sáng
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	6.4
	Tổ chức mạng chiếu sáng
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	Chương 7
	CÔNG NGHỆ PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG PHỤC VỤ KHAI THÁC MỎ
	3
	

	7.1
	Khái quát
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	7.2
	Các dạng nguồn dự phòng phổ biến
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	7.3
	Cấu trúc điển hình nguồn dự phòng trong mạng điện mỏ
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	7.4
	Quy trình vận hành nguồn dự phòng
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	Chương 8
	KIỂM NGHIỆM, SỬA CHỮA VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐIỆN MỎ
	3
	

	8.1
	Tổ chức lắp đặt và vận hành thiết bị điện mỏ
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,

	8.2
	Thử nghiệm thiết bị điện
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2,


Lưu ý: 

- Cột mục tiêu (đánh số) theo mục 4 các mong muốn đạt được sau khi kết thúc chương 

7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
-  Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Trình diễn các sơ đồ nguyên lý chế tạo thiết bị, điều khiển, bảo vệ thiết bị điện mỏ bằng phương tiện trình chiếu.
8. - Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Trên lớp, giảng viên giảng bài, nêu các vấn đề thảo luận và thảo luận cùng sinh viên.
9. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
10.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....

- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (75 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


Lưu ý: 

- Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần có thể thiết kế điểm thành phần, quy định, trọng số, mục tiêu đánh giá học phần cho phù hợp. Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.

- Cột “Quy định” tương ứng với các điểm thành phần có thể trình bày thêm nội dung tiêu chí đánh giá.

- Hình thức thi có thể thay đổi theo từng năm học (Giảng viên cần thông báo cho bộ phận Khảo thí nếu thay đổi hình thức thi vào đầu HK)

10.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
11. Tài liệu học tập
[1]. PGS.TS. Nguyễn Anh Nghĩa, TS. Trần Bá Đề. Điện khí hóa mỏ. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 2008.
[2] TS. Trần Bá Đề. Kỹ thuật điện mỏ. Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, 2000.
[3] TS.Nguyễn Hanh Tiến. Điện mỏ. Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, 2006.
[4] PGS.TS. Nguyễn Anh Nghĩa. Bài giảng Trang bị điện xí nghiệp dầu khí. Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2002. 253 trang.
Lưu ý: Giới thiệu tối thiểu 3 giáo trình/ tài liệu tham khảo của học phần. 

12. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Các hình thức chế tạo thiết bị điện mỏ
	3
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 1; Tài liệu [3], chương 6; Đọc thêm tài liệu [4].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	1,2,3
	Chương 2: Thiết bị bảo vệ trong mỏ
	9
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 2; Tài liệu [2], chương 6; Tài liệu [3], chương 11; Đọc thêm tài liệu [4].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	4,5,6
	Chương 3: Thiết bị điều khiển trong mỏ

	9
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 3; Tài liệu [2], chương 7; Tài liệu [3], chương 6; Đọc thêm tài liệu [4].

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	6,7
	Chương 4: Thiết bị cung cấp điện
	6
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 4; Tài liệu [3], chương 6; Đọc thêm tài liệu [4].

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	7,8
	Chương 5: Cáp điện và dây dẫn
	6
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 5; Tài liệu [3], chương 6; Đọc thêm tài liệu [4].

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	8,9,10
	Chương 6: Kỹ thuật chiếu sáng trong mỏ
	6
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 6; Tài liệu [3], chương 12; Đọc thêm tài liệu [4].

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	10,11
	Chương 7: Công nghệ phát điện dự phòng phục vụ khai thác mỏ
	3
	0
	0
	Tham khảo công nghệ theo catalogues của nhà sản xuất; Đọc thêm tài liệu [4].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	12
	Chương 8: Kiểm nghiệm, sửa chữa và vận hành thiết bị điện mỏ
	3
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], chương 7; Đọc thêm tài liệu [4].

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.


Lưu ý: 
· Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần, bộ môn thiết kế số tiết lý thuyết, số tiết thực hành và nội dung sinh viên cần chuẩn bị trước tiết học cho phù hợp. 

· Các học phần có khối lượng từ 1-2 tín chỉ thiết kế học trong 6 tuần, 3-4 tín chỉ thiết kế học trong 12 tuần

	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN




Ghi chú: 

· Đề cương chi tiết học phần phải được biên soạn đúng theo định dạng (format) của file Mẫu Đề cương chi tiết học phần. 

· Sau khi được phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần được gửi cho Phòng Đào tạo Đại học(bằng văn bản và file) và được cập nhật vào website của Trường.

· Tên file của Đề cương chi tiết học phần là DC_mã số học phần. (Vd: Đề cương môn Kinh tế công nghiệp: DC_4070303.doc )
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